SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM                            

        TRƯỜNG THPT TÂN TÚC                                                         

   TỔ : SINH HỌC – CÔNG NGHỆ                       

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2016
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm học : 2015-2016
MÔN : SINH HỌC – KHỐI 10 CHUẨN
Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Câu 1: Nêu khái niệm vi sinh vật và cho biết đặc điểm chung của chúng.

Câu 2: Có mấy loại môi trường cơ bản, nêu đặc điểm của từng loại môi trường.

Câu 3: Nêu nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu của các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật.

Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật

Câu 1: Nêu khái niệm sinh trưởng của quần thể vi sinh vật và thời gian thế hệ của vi sinh vật.
Câu 2: Đặc điểm sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục.
Câu 3: Vận dụng đặc điểm sinh trưởng của quần thể vi sinh vật để giải bài tập cụ thể.
Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
Câu 1: Thế nào là nhân tố sinh trưởng? Dựa vào nhân tố sinh trưởng ta chia vi sinh vật thành mấy nhóm? Đặc điểm từng nhóm vi sinh vật trên như thế nào?

Câu 2: Nêu một số chất dùng để ức chế sinh trưởng của vi sinh vật, ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, pH, ánh sáng, áp suất thẩm thấu đến sinh trưởng của vi sinh vật.
Bài 29: Cấu trúc các loại virut

Câu 1: Nêu đặc điểm chung của virut. Trình bày đặc điểm cấu tạo của virut.

Câu 2: Nêu đặc điểm các hình thái của virut và so sánh sự khác biệt giữa virut và vi khuẩn.

      Duyệt của Ban Giám hiệu                                            
             Phó Hiệu trưởng






       Tổ trưởng chuyên môn
                  (đã ký)







       (đã ký)
             Bùi Thiện Đạo                                                             Phạm Thị Thu Thủy
Nơi nhận :
+ Phòng TrH;
+ BGH ;

+ GV trong tổ ;

+ Lưu hồ sơ CM .
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Bài 38 + 39: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.

Câu 1: Nêu vai trò của các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật. 

Câu 2: Kể tên các loại hoocmon và vai trò của chúng đối với sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống và động vật không có xương sống.

Câu 3: Nêu một vài biện pháp điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở động vật và người. 
Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật
Câu 1: Sinh sản là gì? Thế nào là sinh sản vô tính ở thực vật?

Câu 2: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thưc vật. Cho ví dụ minh họa.
Câu 3: Nêu lợi ích của phương pháp nhân giống vô tính.
Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật
Câu 1: So sánh sinh sản vô tính ở động vật và thực vật

Câu 2: Phân biệt sinh sản vô tính vả tái sinh của các bộ phận cơ thể.
Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật
Câu 1: Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

Câu 2: Nêu khái niệm thụ tinh ngoài, thụ tinh trong và cho ví dụ.

Câu 3: Ưu điểm và nhược điểm của sinh sản vô tính và hữu tính.
Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
Câu 1: Nuôi cấy phôi giải quyết vấn đề gì trong sinh đẻ ở người?

Câu 2: Thế nào là sinh đẻ coa kế hoạch? Kể tên một số biện pháp tránh thai.
      Duyệt của Ban Giám hiệu                                            
             Phó Hiệu trưởng






       Tổ trưởng chuyên môn
                   (đã ký)                                                                           (đã ký)
             Bùi Thiện Đạo                                                             Phạm Thị Thu Thủy
Nơi nhận :
+ Phòng TrH;
+ BGH ;

+ GV trong tổ ;

+ Lưu hồ sơ CM .
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Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái.
Câu 1: Nêu môi trường sống và các nhân tố sinh thái.
Câu 2: Giới hạn sinh thái là gì? Cho ví dụ.
Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.
Câu 1: Nêu khái niệm quần thể sinh vật. Tóm tắt quá trình hình thành quần thể sinh vật.
Câu 2: Trình bày quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.
Bài 37 + 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
Câu 1: Trình bày các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật. Cho ví dụ minh họa.
Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
Câu 1: Nguyên nhân của biến động số lượng cá thể của quần thể là gì?
Câu 2: Cho ví dụ về biến động  số lượng cá thể theo chu kì và không theo chu kì.
Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã.
Câu 1: Khái niệm quần xã sinh vật. Trình bày một số đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật.
Câu 2: Trình bày quan hệ giữa các loài trong quần xã.
Bài 41: Diễn thế sinh thái.
Câu 1: Diễn thế sinh thái là gì? Các loại diễn thế sinh thái và nguyên nhân.
Bài 42: Hệ sinh thái
Câu 1: Nêu khái niệm và các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái.
Câu 2: Cho ví dụ về các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên trái đất.
Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
Câu 1: Thế nào là chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng? Cho ví dụ minh họa.
Câu 2: Trình bày các loại tháp sinh thái.
Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
Câu 1: Chu trình sinh địa hóa là gì? Nêu một số chu trình sinh địa hóa chủ yếu trên trái đất.
Câu 2: Thế nào là sinh quyển? 
Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái.
Câu 1: Nêu đặc điểm dòng năng lượng trong hệ sinh thái. Hiệu suất sinh thái là gì? 
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             Phó Hiệu trưởng
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